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1 21BTPL0359 Lê Lộc Duy 19/05/1986 9.7 9.5 10.0 9.8 Xuất sắc

2 21BTPL0360 Khưu Thị Bích Đào 02/07/2000 9.5 9.5 9.5 9.5 Xuất sắc

3 21BTPL0367 Trần Thị Ngọc Mai 19/04/2003 8.0 9.5 8.0 8.2 Giỏi

4 21BTPL0368 Quách Văn Măng 01/01/1991 9.0 9.5 9.0 9.1 Xuất sắc

5 21BTPL0369 Lê Trung Nam 04/08/1980 9.7 9.5 10.0 9.8 Xuất sắc

6 21BTPL0371 Phan Thị Mỹ Phương 23/10/2002 9.5 9.5 9.5 9.5 Xuất sắc

7 21BTPL0375 Nguyễn Thị Lệ Thu 12/08/1988 9.0 9.5 9.0 9.1 Xuất sắc

8 21BTPL0379 Lê Phước Trung 15/10/1984 9.5 9.5 9.5 9.5 Xuất sắc

9 21BTPL0380 Lê Văn Tuấn 24/04/1986 9.7 9.5 10.0 9.8 Xuất sắc

10 21BTPL0575 Đặng Thị Út 19/09/1988 9.5 9.5 9.5 9.5 Xuất sắc

11 21BTPL0582 Võ Thị Duyên 29/07/1997 9.5 9.5 9.5 9.5 Xuất sắc

12 21BTPL0587 Nguyễn Văn Điền 07/03/1988 9.5 9.5 9.5 9.5 Xuất sắc

13 21BTPL0588 Nguyễn Thanh Hải 01/01/1968 9.5 9.5 9.5 9.5 Xuất sắc
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Châu Đốc, ngày 27 tháng 10  năm 2023

Người lập bảng

Trần Quốc Thái
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